
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0   

0 0   

8 1 85 9022 Sa TC + BQ + TT độ 4

8 2 39 2002 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

8 3 29 0000 UBT 2bên 7cm/Mong con

8 4 27 ĐT UBT 2bên 6cm

8 5 21 ĐT UBT (T) 5 cm

9 6 45 2002 UXTC 14tuần 

9 7 44 5005 UBT (P) 7cm

9 8 33 4014 UBT (P) 7cm

9 9 31 2012 UBT (P) 7cm

9 10 27 ĐT LNMTC 2BT 7cm

11 11 43 0000 NXTC dƣới niêm + UBT/VMC VS1

11 12 46 2012 UXTC + UBT (T) 7cm

11 13 38 0000 VS I + UBT 2 bên 4cm

11 14 38 3003 UBT (P) 8cm

11 15 28 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0   

0 0

4 0 0

0 0

8 1 45 2002 UXTC 12 tuần

8 2 45 1021 LNMTC 2BT 5cm

8 3 22 0000 VS I + LNMTCBT (P) 10cm MỸ NHI + VĂN TUẤN.TT + THANH LAN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + 

            HƢƠNG.TT + TÌNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HOÀNG VÂN

           + BÉ THANH.TT + TÂN.TT

MỸ NHI + ÚT.TT + THANH LAN.TT

MỸ NHI + THANH LAN.TT + VĂN TUẤN.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2

TR.THẢO + M.TUYỀN + MỸ GÁI

M.TUYỀN + MỸ GÁI + NHÀN.TT

M.TUYỀN + MỸ GÁI + NHÀN.TT 

YÊN + TR.LOAN

YÊN + TR.LOAN

H.HIỆP + THIÊNTHANH

H.HIỆP + THIÊNTHANH  

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

NHU + D.PHƢỢNG + LONG.TT

NHU + D.PHƢỢNG + LONG.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG + 

            VĂN.TT + ANH VINH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ÚT + 

             VĂN TUẤN.TT + HUỲNH TUẤN.TT

THỐNG + HƢNG.PNT + ÚT.TT

HƢNG.PNT + CƢỜNG.TT + DŨNG.TT

HƢNG.PNT + DŨNG.TT + CƢỜNG.TT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NSBTC Cắt đốt NX + bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Từ ngày 11/11/2013 đến ngày 17/11/2013 (Tuần2)

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHẠM HỒNG YẾN

TRẦN THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ THU

ĐẶNG THỊ THÚY HỒNG

HUỲNH THỊ KIM LOAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM THOA

LÊ THỊ XÂM

TRẦN THỊ MƠ

HỒ MỸ TRANG

NGUYỄN THỊ NGHĨA

TRẦN THÚY PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ CƢỜM

TRẦN THỊ THU HIỀN

PHẠM LÊ NGUYỆT MINH

HUỲNH THỊ LÂM THANH

TRỊNH THỊ MỸ NHUNG

LÊ THỊ DUNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

8021

8086

8081

8090

8017

8088

SHC

188 N

8146

8034

8072

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8098

7744

8269

7688

PM

Ngày: 11/11/2013 

Ngày: 12/11/2013 

8099

8101

7914

7632



9 4 49 4004 Sa TC-BQ độ 3 + TT độ 1

5 0

9 6 32 1001 VS II ,Tắc ODT(T)/VMC

9 7 30 2002 UBT (T) 9cm

9 8 29 2002 UBT (T) 6cm

9 9 23 1001 UBT (T) 6cm

11 10 41 2022 UXTC 12 tuần

11 11 46 2022 UBT (P) 7cm

11 12 19 0000 UBT  10cm

11 13 44 ĐT UXTC + UBT (P) 6cm

11 14 33 2002 UBT 2bên 9cm

15 31 0000 UBT (T) 8cm ???

16 24 2022 UBT (T) 7 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 67 9019 Sa TC + BQ + TT độ 3

8 2 42 1001 UXTC 8 tuần + UBT (P) 5cm

9 3 49 2002 SSD độ III + UBT (P) 8cm

9 4 33 0040 VS II + UBT (P) 9cm

9 5 23 ĐT UBT (P) 9cm

9 6 29 0000 LNMTCBT (P) 6cm

9 7 25 0000 VS I + UBT (T) 6cm

9 8 26 ĐT UBT (T) 6cm

11 9 65 5005 UBT (P) 5cm, CĐPB : UXTC

11 9 40 2002 UBT (P) 6cm

11 11 19 0000 UBT 2bên 8cm

11 12 40 2002 UBT (T) 5 cm

11 13 36 1021 UBT (P) 7cm

11 14 29 2012 UBT (T) 5 cm

K.CHI.PNT + THÚY MAI + BÉ THANH.TT

K.CHI.PNT + THÚY MAI + BÉ THANH.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + VĂN.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + VĂN.TT

TRÂN HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + ANH VINH.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + ANH VINH.TT  

K.CHI.PNT + THÚY MAI + BÉ THANH.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + ÚT.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + LỘC.TT 

HƢNG.PNT + TP NGA + BÙI LAN.TT

HƢNG.PNT + BÙI LAN.TT + TÂN.TT 

HƢNG.PNT + TÂN.TT + BÙI LAN.TT 

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + VĂN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + MỸ THANH + 

            PHƢƠNG.TT + NHUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐOAN

             DŨNG.TT + CƢỜNG.TT

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT 

TR.THẢO + Q.HƢƠNG + THÚY PHƢỢNG

Q.HƢƠNG + THÚY PHƢỢNG

Q.HƢƠNG + THÚY PHƢỢNG

HOÀI THƢ + NGUYỄN LONG + HIỀN.TT

HOÀI THƢ + NGUYỄN LONG + HIỀN.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + ĐỨC.TT

   

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + HUỲNH TUẤN.TT

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT 

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT 

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Bóc NX + UBT

NS Cắt HTTC + 2PP, sửa hội âm

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt TOT

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

ĐẶNG BÍCH LINH

HUỲNH THỊ TÚ

VÕ THỊ DIỆU

BÙI KIM THỦY

NGUYỄN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN  ***

HUỲNH THỊ HÊN

NGUYỄN THÚY HẰNG

LƢU QUÍ TRÂN

TRẦN THỊ LOAN

BN TNTC

NGÔ THỊ ẤU

NGUYỄN THỊ THU

PHẠM THỊ HẢI

TRẦN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

PHẠM THỊ NGÂN

NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN  ???

NGUYỄN THỊ KIM THOA

BN TNTC

ĐÀM THỊ THÚY

ĐINH THỊ THÙY TRANG

NGÔ THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ LÀNH

PHẠM THỊ THẢO

HUỲNH THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ MẬN ***

8071

8227

8087

8138

8155

8158

8148

8251

8172

8200

7898

187 N

7656

8053

8194

8104

7904

8084

8243

8132

8197

7641

8089

8120

8075

190 N

Thứ: TƯ 

Ngày: 13/11/2013 



15 26 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 42 2022 UXTC dƣới niêm

8 2 22 0000 NXTC 12cm

8 3 25 0010 UBT 2bên 12cm

8 4 33 2002 UBT (T) 8 cm

8 5 30 0000 VS I/ Tắc 2ODT

9 6 35 2022 LNMCơ TC

9 7 31 0000 VS I + UBT (T) 6cm

9 8 23 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

9 9 31 2002 U bì BT (P) 5cm

9 10 28 1011 UBT (T) 6 cm

11 11 45 1011 UXTC nhỏ + UBT (T) 7cm

11 12 41 3003 U bì BT (T) 4 cm

11 13 39 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 48 2012 UXTC 12 tuần/VMC RT

8 2 37 1001 LNMTC 2BT 10cm

8 3 30 2002 UBT (P) 5cm/VMC

9 4 33 2002 NXTC (dƣới niêm)  

9 5 27 0000 NXTC 10tuần + VS 1

9 6 44 0000 UBT 2bên 6cm/NXTC nhỏ

11 7 46 3013 UBT (T) 8 cm

11 8 44 ĐT UBT (P) 6cm

LÊ DIỆP + QUANG.BM + HOÀI NGỌC.TT

LÊ DIỆP + QUANG.BM + HOÀI NGỌC.TT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + THIÊN TRANG

THU HÀ 2 + THIÊN TRANG + NHAN.TT

THU HÀ 2 + THIÊN TRANG + NHAN.TT

V.THÀNH + THU NGUYỆT + VĂN NGỌC.TT

V.THÀNH + THU NGUYỆT + VĂN NGỌC.TT

THU NGUYỆT + VĂN NGỌC.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

            LONG.TT + LỘC.TT 

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG

           + BÙI LAN.TT + HIỀN.TT

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

BÙI PHƢỢNG + VĂN + PHƢƠNG.TT

BÙI PHƢỢNG + VĂN + PHƢƠNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

            HOÀI NGỌC.TT + VĂN NGỌC.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + ANH THƢ 3

MỸ NHI + LÊ DIỆP + ANH THƢ 3

MỸ NHI + ANH THƢ 3 + TÌNH.TT

QUỐC DUY + AN + NHUNG.TT

QUỐC DUY + AN + NHUNG.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + M CHÂU

            + NHÀN.TT + NHAN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÍCH TY + 

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC , CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu KĐ Mổ hở Bóc NX

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

ĐẶNG THỊ LAN ANH

NGUYỄN THỊ TƢ

LÊ THỊ LAN

HUỲNH THỊ CHUA

TRẦN THỊ NGA

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NƠ

HUỲNH THỊ PHƢƠNG THU

CHÂU THỊ NGA

TRẦN THỊ THOẢN

NGUYỄN THỊ THẢO

PHẠM THỊ CHÊN

CHÂU THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ NGHĨA

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HÀ

LÊ THỊ MỸ HẠNH

VÕ THỊ DUY

LÊ THỊ THU CẢM

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

MAI THỊ NGỌC DIỆP

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ AN

HUỲNH THỊ NHẬT AN

NGUYỄN THỊ MAI HƢỜNG

8240

8142

8249

8276

7526

8009

8250

8137

8144

7893

8234

8224

8244

8199

8175

8256

8079

8235

8214

8094

7845

8195

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/11/2013 

Ngày: 15/11/2013 



Ngày 8 tháng 11 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


